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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 51/2016/QĐ-UBND NGÀY 13/12/2016 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BXD-BNV ngày 16/11/2015 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội tại Tờ trình số 5513/TTr-QHKT ngày 03/12/2021 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3760/TTr-SNV ngày 20/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 51/2016/QĐ-UBND của ngày 13/12/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội:
1. Sửa đổi khoản 1, điều 1 như sau:
“1. Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân Thành phố quản lý nhà nước về lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc, phát triển đô thị và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân thành phố và theo quy định của pháp luật”.
2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, khoản 1, điều 2 như sau:
“a. Dự thảo các văn bản phân công, phân cấp và ủy quyền trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở thuộc phạm vi trách nhiệm, thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố”.
3. Sửa đổi, bổ sung điểm b, khoản 1, điều 2 như sau:
“b. Dự thảo kế hoạch quy hoạch 05 năm, làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện hàng năm; các chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được Ủy ban nhân dân Thành phố giao
4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung từ khoản 3 đến khoản 13, điều 2 như sau:
“3. Về quy hoạch xây dựng, quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quản lý kiến trúc, các nhiệm vụ khác:
a. Tổ chức lập, thẩm định, trình phê duyệt các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc; các nhiệm vụ khác... có phạm vi liên quan đến địa bàn từ hai quận, huyện trở lên hoặc các quy hoạch quan trọng do Ủy ban nhân dân Thành phố giao;
b. Thẩm định, phê duyệt hoặc chấp thuận tổng mặt bằng, phương án kiến trúc dự án đầu tư theo phân cấp, uỷ quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố;
c. Hướng dẫn, tham gia ý kiến góp ý với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã trong việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, quản lý kiến trúc, các nhiệm vụ khác, tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình thuộc trách nhiệm thẩm định và thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân cấp huyện theo đề nghị của Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã;
d. Hướng dẫn các chủ đầu tư trong việc tổ chức lập các nhiệm vụ, đồ án quy hoạch, kiến trúc và các nhiệm vụ khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ủy ban nhân dân Thành phố;
đ. Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch, kiến trúc, xây dựng, các nhiệm vụ khác; các kế hoạch, chương trình, đề án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở;
e. Quản lý và tổ chức thực hiện các đồ án quy hoạch, quy chế quản lý kiến trúc, chương trình phát triển đô thị, các nhiệm vụ khác đã được phê duyệt trên địa bàn Thành phố theo phân cấp, bao gồm: Tổ chức công bố, công khai các quy hoạch; tổ chức cắm mốc giới quy hoạch được duyệt; quản lý hồ sơ các mốc giới, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng và hướng tuyến công trình hạ tầng kỹ thuật; cung cấp thông tin về quy hoạch, kiến trúc; Chương trình phát triển đô thị;
g. Thực hiện các thủ tục về khái toán, dự toán kinh phí, công tác thầu thuộc lĩnh vực quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quản lý kiến trúc, các nhiệm vụ khác theo phân cấp, ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
h. Đề nghị các sở, ngành thành phố; Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã phối hợp thực hiện các nội dung về quy hoạch kiến trúc, phát triển đô thị, các nhiệm vụ khác. Phối hợp với các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao.
4. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo nhiệm vụ được Thành phố giao:
a. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện hành nghề kiến trúc, kỹ sư quy hoạch đô thị, điều kiện năng lực của các cá nhân và tổ chức tham gia thiết kế quy hoạch xây dựng hạng II và hạng III; về thi tuyển ý tưởng quy hoạch; thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình trên địa bàn Thành phố;
b. Hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
5. Thực hiện hợp tác quốc tế về các lĩnh vực quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
6. Xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.
7. Hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở đối với phòng Quản lý đô thị, các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố.
8. Thanh tra, kiểm tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc chức năng của Sở, xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm; giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, thực hiện phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật hoặc phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
9. Theo dõi, tổng hợp, thực hiện báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và các báo cáo chuyên đề, đột xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao với Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Bộ Xây dựng và các cơ quan khác có thẩm quyền; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Ủy ban nhân dân Thành phố.
10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố.
11. Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước được phân bố theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân Thành phố.
12. Tổ chức xét cấp, gia hạn Chứng chỉ hành nghề kiến trúc; Công nhận, chuyển đổi Chứng chỉ hành nghề kiến trúc của người nước ngoài ở Việt Nam.
13. Thực hiện các nhiệm vụ khác về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo sự phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân Thành phố và theo quy định của pháp luật”.
5. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1 Điều 3 như sau:
“1. Lãnh đạo Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội có Giám đốc và từ 03 đến 04 Phó Giám đốc.”.
6. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b, khoản 2, Điều 3 như sau:
“2. Cơ cấu tổ chức:
a. Các phòng, ban chuyên môn: (09 phòng, ban)
- Văn phòng;
- Thanh tra;
- Phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Phòng Quản lý Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật;
- Phòng Quản lý Quy hoạch trung tâm thành phố và phụ cận;
- Phòng Quản lý Quy hoạch bắc sông Hồng;
- Phòng Quản lý Quy hoạch nam sông Hồng;
- Phòng Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn;
- Phòng Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin quy hoạch.
Số lượng cấp phó phòng, ban chuyên môn thực hiện theo quy định tại khoản 4, Điều 1, Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b. Đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc: (01 đơn vị)
- Ban Quản lý đồ án Quy hoạch Kiến trúc.
Số lượng cấp phó đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện theo quy định tại Điều 6, Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập”.
Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp:
Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội có trách nhiệm:
1. Xây dựng, ban hành các Quyết định thành lập, đổi tên, xác định lại chức năng nhiệm vụ đối với các phòng: Quản lý Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, Quản lý Quy hoạch trung tâm thành phố và phụ cận, Quản lý Quy hoạch bắc sông Hồng, Quản lý Quy hoạch nam sông Hồng, Quản lý quy hoạch phát triển các đô thị vệ tinh và khu vực nông thôn, Quản lý cơ sở dữ liệu và thông tin quy hoạch trên cơ sở các phòng chuyên môn hiện có.
2. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng Đề án thành lập Ban Quản lý đồ án Quy hoạch Kiến trúc thuộc Sở Quy hoạch Kiến trúc thành phố Hà Nội theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, quyết định.
3. Đối với những trường hợp đã được bổ nhiệm giữ chức vụ người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở, sau khi sắp xếp mà thôi giữ chức vụ lãnh đạo hoặc được bổ nhiệm vào chức vụ mới có phụ cấp chức vụ lãnh đạo thấp hơn so với phụ cấp chức vụ lãnh đạo cũ thì được hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo theo quy định tại Quyết định số 140/2009/QĐ-TTg ngày 31/12/2009 của Thủ tướng Chính phủ về bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối với các chức danh lãnh đạo trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy.
Điều 3. Điều khoản thi hành
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2022.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, thị xã trực thuộc Thành phố và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- Thường trực Thành ủy,
- Thường trực HĐND TP;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Ban HĐND thành phố;
- VP UBND TP: các PCVP, các phòng, ban, đơn vị trực thuộc;
- Cổng giao tiếp điện tử Thành phố;
- Lưu: VT, NC, SNV.
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